CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH

Mã môn học: 	MH15
Thời gian môn học:	30giờ 	
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :
- Vị trí :Được bố trí sau khi đã học xong các môn học chung và cơ sở kỹ thuật điện, Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh.
- Tính chất:Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Biết các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh 
- Lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*(LT hoặc TH)

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	II
	Vật liệu kỹ thuật điện
	15
	13
	1
	1

	
	Vật liệu cách điện (chất điện môi)
	8
	8
	
	

	
	Vật liệu dẫn điện
	6
	5
	1
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	III
	Vật liệu kỹ thuật lạnh
	14
	12
	1
	1

	
	Vật liệu kỹ thuật lạnh 
	7
	7
	
	

	
	Vật liệu cách ẩm, hút ẩm
	6
	5
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	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	30
	26
	2
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu	Thời gian:1giờ
1. Tầm quan trọng của những kiến thức về vật liệu điện lạnh trong chuyên nghành lắp đặt thiết bị lạnh: 
2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học 
Chương 1: Vật liệu kỹ thuật điện
Mục tiêu: 
- Hiểu đựoc những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu cách điện;
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu dẫn điện đồng thời giúp học sinh nắm được phạm vi ứng dụng của vật liệu dẫn điện;
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
1. Vật liệu cách điện (chất điện môi):	Thời gian:8 giờ
1.1. Khái niệm và đặc tính của chất cách điện
1.2. Chất cách điện thể khí
1.3. Chất cách điện thể lỏng
1.4. Chất cách điện hữu cơ					
1.5. Sơn và êmay cách điện						
1.6. Vật liệu cách điện dạng xơ				
1.7. Vật liệu cách điện dạng dẻo				
1.8. Vật liệu cách điện từ Mica					
1.9. Sứ cách điện.
2.Vật liệu dẫn điện:	Thời gian:6 giờ 
2.1. Vật liệu dẫn điện						
2.2. Đồng								
2.3. Nhôm								
2.4. Một số kim loại dẫn điện khác				
2.4.1. Đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm
2.4.2. So sánh đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm với đồng và nhôm
2.5. Các hợp kim có điện trở suất cao				
2.6. Hợp kim làm cổ góp và vòng tiếp điện, chổi than máy điện 
2.7. Dây dẫn làm dây quấn máy điện (dây điện từ)		
2.8. Vật liệu bán dẫn						
3. Kiểm tra:	Thời gian:1 giờ
Chương 2: Vật liệu kỹ thuật lạnh		
Mục tiêu
- Trình bầy được tính chất, công dụng của các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;
- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;
- Trình bầy được tính chất và công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm;
- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm; sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể;
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
1. Vật liệu kỹ thuật lạnh:	Thời gian:7 giờ
1.1.Vật liệu kim loại
1.2. Vật liệu phi kim
1.3. Vật liệu cách nhiệt cơ bản:					
1.4. Dầu bôi trơn:							
2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm: 		Thời gian:6 giờ
2.1. Vật liệu cách ẩm						
2.2. Vật liệu hút ẩm							
3. Kiểm tra:	Thời gian:1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Lớp học/ Phòng thực hành:
- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.
- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Bản vẽ A0, Bảng biểu, các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
* Kiến thức:
- Các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh;
* Kỹ năng:  
- Nhận biết, lựa chọn các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh; 
* Thái độ:
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
2. Phương pháp: 
- Kết thúc mỗi chương có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2;
- Cuối môn học là bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm lấy điểm hệ số 3.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
- Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh  trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.
3. Những trọng tâm cần chú ý: cả 2 chương
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục Hà Nội, 1995.
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật Lạnh cơ sở. NXB giáo dục Hà Nội, 1996.
